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Seasonal Allergic | 20
Rhinitis

LEIS PETas Fexofenadine HCI 120mg
Urticaria

LLLANTI-HISTAMINE

Box of 1 blister x 10 capsules

    

  

COMPOSITION - Each capsule contains STORAGE-In a dry, cool place (below 30°C). Protect from light.

Fexofenadine HC! 120mg SPECIFICATION- In-house.
INDICATIONS, CONTRAINDICATIONS, DOSAGE, KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

8936014583418   ADMINISTRATION - Read the leaflet inside. READ THE LEAFLET CAREFULLY BEFORE USING

Viêm mũi dị ứng TI / 0

theo mùa

nine day UN TEEN Fexofenadin HCI 120mg
man tinh
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KHANG HISTAMIN ⁄⁄⁄4
Hộp 1 vỈx 10 viên nang

 THÀNH PHẦN - Mỗi viên nang chức BAO QUAN-Nơi khô, mát (dưới 30°C). Tránh ánh sóng.

  Phu Yen, Vi CHỈ ĐỊNH, CHONG CHI BINH, LIEU DUNG, — p€ xa TAM TAY TRE EM
, Việt Nam Y = ở š

CÁCH DÙNG -Xemtờhướng dẫnsửdụng. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
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Fegra 120
Fexofenadine HCI 120mg

Fegra 120
Fexofenadine HCI 120mg

Fegra 120
Fexofenadine HC! 120mg

Fegra 120
Fexofenadine HCI 120mg

Fegra 120
Fexofenadine HCI 120mg

Số lô SX: ABMMYY
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Fegra 120
Fexofenadine HCI 120mg
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HUONG DAN SỬ DUNG THUOC

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Để xa tâm tay của trẻ em. Nếu cẩn thêm thong tin, xin hỏiý kiến bác sĩ

FEGRA 120 mg
(Fexofenadin hydroclorid 120 mg)

THANH PHAN: Méi viên nang cứng chứa :
Fexofenadin hydroclorid 120mg

Tá được: Lactose monohydrat, Pregelatinized starch, Natri croscarmellose, Povidon, Natri starch glycolat, Magnesi

stearat.

DƯỢC LỰC HỌC

Fexofenadin la thuốc khang histamin thế hệ thứ 2, có tác dụng đối kháng chọn lọc và đặc hiệu trên thụ thể H, ngoại biên.

Thuốc là một chất chuyên hóa có hoạt tính của terfenadin, cũng cạnh tranh với histamin tại các thụ thể H, ở đường tiêu hóa,

mạch máu và đường hô hấp, nhưng không còn độc tính đối với tim do không ức chế kênh kali liên quan đến sự tái cực của tế
bào cơ tim. Fexofenadin không có tác dụng đáng kể đối kháng acetycholin, đối kháng dopamin và không có tác dụng ức

ché thy thé alpha, hoac beta-adrenergic.
Ở liều điều trị, thuốc không gây ngủ hay anh hưởng đến hệ thần kinh trung ương. Thuốc có tác dụng nhanh và kéo dài do
thuốc gắn chậm vào thụ thé H,, tao thành phức hợp bền vững và tách ra chậm.

DƯỢCĐỘNG HỌC

Hap thu: Thuốc hấp thu tốt khi dùng đường uống. Sau khi uống, nồng độ đỉnh trong máu đạt được sau 2- 3 giờ.

Phân bố: Tỉ lệ liên kết với protein huyết tương của thuốc là 60 - 70 %, chủ yếu với albumin và alpha,-acid glycoprotein.

Thẻ tích phân bó là 5,4 - 5,8 lít/kg. Fexofenadin không qua hàng rào máu- não.
Chuyển hóa: Xấp xỉ 5% liều dùng của thuốc được chuyển hóa. Khoảng 0,5 - 1,5% được chuyển hóa ở gan nhờ hệ enzym
cytochrom P,„, thành chất không có hoạt tính. 3,5% được chuyển hóa thành dẫn chat ester methyl, chủ yếu nhờ hệ vi khuẩn

đường ruột.

Thải trừ: Thời gian bán thải của fexofenadin khoảng 14,4 giờ, kéo dài hơn ở người suy thận. Thuốc thải trừ chủ yếu qua
phân (xắp xỉ 80%), I 1 - 12% liều dùng được thải trừ qua nước tiểu dưới dạng không đổi.
CHỈ ĐỊNH
Dùng cho người lớn và trẻ em trên 6 tuổi.

- Điều trị các chứng viêm mũi dị ứng: hắt hơi, chảy nước mũi, nghẹt mũi, ngứa mũi, ngứa vòng miệng, họng, mắt ngứa đỏ,

chảy nước mắt.

- Nỗi mề đay và mề day ty phat man tinh.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH
Bệnh nhân mẫn cảm với các thành phần của thuốc.
LIEU DUNGVA CACH SUDUNG
Thuốc dùng đường uống.

Viêm mũi dị ứng:

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: 60 mg x2 lần/ ngày hoặc 180 mgxI lần/ngày.

Trẻ em từ 6 đến 12 tuổi: 30 mgx2 lần/ ngày.

May day man tinh v6 can:

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: 60 mg x2 lần/ ngày .

Trẻ em từ 6 đến 12 tuổi: 30 mgx2 lần/ ngày.

Người suy thận:

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi bị suy thận hay phải thẩm phân máu: 60 mg xI lần/ ngày.

Trẻ em từ 6 đến 12 tuổi bị suy thận: 30 mgx 1 lần/ ngày.
Người suy gan không phải điều chỉnh liều.
THẬN TRỌNG

Tuy thuốc không có độc tính trên tim như chất mẹ terfenadin, nhưng vẫn cần phải thận trọng theo dõi khi dùng fexofenadin

cho người đã có nguy cơ tim mạch hoặc đã có khoảng QTkéo dài từ trước.

Cần khuyên người bệnh không tự dùng thêm thuốc kháng histamin nào khác khi đang sử dụng fexofenadin.

Cần thận trọng và điều chỉnh liều thích hợp khi dùng thuốc cho người có chức năng thận suy giảm vì nồng độ thuốc trong

huyết tương tăng do nửa đời thải trừ kéo dài. Cần thận trọng khi dùng thuốc cho người cao tuôi (trên 65 tuổi) thường có suy
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giảm sinh lý chức năng thận.

Độ an toàn và hiệu quả của thuốc ở trẻ em dưới 6 tuổi chưa xác định được.

Cần ngưng fexofenadin ít nhất 24 - 48 giờ trước khi tiến hành các thử nghiệm kháng nguyên tiêm trong da.
TƯƠNG TÁCTHUÓC
Fexofenadin rất ít chuyển hóa qua gan nên ít gây tương tác với các thuốc chuyển hóa qua gan. Dùng fexofenadin với
erythromycin hoặc ketoconazol làm tăng nồng độ fexofenadin trong huyết tương gắp 2- 3 lần. Tuy nhiên sự gia tăng
này không làm ảnh hưởng lên khoảng QT, và so sánh với các thuốc trên khi dùng riêng lẻ, cũng không thấy gia tăng
thêm phản ứng phụ nào.

Thuốc kháng acid chứa nhôm, magnesi nếu dùng đồng thời với fexofenadin sẽ làm giảm hấp thu thuốc, vì vậy dùng

các thuốc này cách nhau (khoảng 2 giờ).

PHỤNỮCÓTHAIVÀCHOCON BÚ
Phụ nữ có thai: Do chưa nghiên cứu đầy đủ trên người mang thai, nên chỉ dùng fexofenadin cho phụ nữ mang thai khi

lợi ích cho mẹ vượt trội nguy cơ đối với thai nhi.
Phụ nữ cho con bú: Không rõ thuốc có bài tiết qua sữa hay không, vì vậy cần thận trọng khi dùng fexofenadin cho phụ
nữ đang cho con bú.

KHANANG LAI XE VAVAN HANH MAYMOC
Tuy fexofenadin ít gây buồn ngủ, nhưng cần phải thận trọng khi lái xe hoặc điều khiển máy móc đòi hỏi phải tỉnh táo.
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN
Các tác dụng không mong muốn của thuốc không bị ảnh hưởng bởi liều dùng, tudi, giới và chủng tộc của bệnh nhân.
Thườnggặp:

Thần kinh: Buồn ngủ, mệt mỏi, đau đầu, mắt ngủ, chóng mặt.
Tiêu hóa: Buôn nôn, khó tiêu.

Khác: Dễ bị nhiễm virus (cảm, cúm), đau bụng trong thời kỳ kinh nguyệt, dễ bị nhiễm khuẩn hô hắp trên, ngứa họng,
ho, sốt, viêm tai giữa, viêm xoang, đau lưng. p
It gap:
Thần kinh: Sợ hãi, rối loạn giấc ngủ, ác mộng.

Tiêu hóa: Khô miệng, đau bụng.

Hiém gap:

Da: Ban, mày đay, ngứa.

Phản ứng quá mẫn: Phù mạch, tức ngực, khó thở, đỏ bừng, choáng phản vệ.

Thông báo cho thầy thuốc tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIÊUVÀ CÁCHXỬTRÍ Tex
Thong tin về độc tính cấp của fexofenadin còn hạn chế. Tuy nhiên, buồn ngủ, chóng mặt, khô miệng đã được báo cáo. Nyvà

Xử trí: Sử dụng các biện pháp thông thường để loại bỏ phần thuốc còn chưa được hấp thu ở Ống tiêu hóa. Điều trị hỗ _- NA
trợ và điều trị triệu chứng. Thâm phân máu làm giảm nồng độ thuốc trong máu không đáng kể (1,7%). Không có * Ú PHAN S\
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